
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Môn : Vật lý –lớp 10 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(không tính thời gian phát đề) 

 

Câu  Đáp án Thang điểm 

1 
Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có điểm đặt tại vị 

trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, 

có đặc điểm:  

+ Phương:  thẳng đứng  

+ Chiều: từ dưới lên trên   

+ Độ lớn: bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm 

chỗ. 

 

 

     Trong đó: 

-   𝑭𝑨 : là lực đẩy Archimedes (N) 

- 𝝆: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3) 

- 𝑽: thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ (m3) 

1,5 điểm 

2 a. Gia tốc 𝑎 =
𝑣−𝑣0

𝑡
=

15−5

10
= 1 𝑚/𝑠2  

b. S=vo.t+
1

2
𝑎. 𝑡2=5.15+1.15.15:2=162,5 m 

1 

1 

3 a. Vật chuyển động 3 giai đoạn AB nhanh dần, BC 

thẳng đều, CD chậm dần đều. 

b. 𝑎1 =
𝑣−𝑣0

𝑡
=

20−10

10
= 1m/s2  

a2=
𝑣−𝑣0

𝑡
=

20−20

20
= 0 𝑚/𝑠2 

a3=
𝑣−𝑣0

𝑡
=

0−20

10
=-2 𝑚/𝑠2 

c. Quãng đường giai đoạn AB:   

(OA+BE)x OE:2=(20+10)x10:2=150m 

S(BC)=20.20=400m 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

Mã đề:103 
 

𝑭𝑨 =  𝝆. 𝒈. 𝑽 



S(CD)=10x20:2=100m 

4 
Thời gian rơi 𝑡 = √

2ℎ

𝑔
=√2.1,8: 10 =0,6s 

L=vo.t suy ra v0=1,5:0,6=2,5m/s 

Vận tốc trước khi chạm đất là 𝑣 = √𝑣0
2 + 2𝑔ℎ =6,5 

m/s 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

5 a. Gia tốc của vật 𝑆 = 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 suy ra a=1 

b.Các lực tác dụng lên vật: Lực kéo �⃗� , �⃗⃗�, �⃗⃗⃗�, 𝐹𝑚𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

  

 Chọn hệ trục tọa độ: Ox nằm ngang, Oy 

thẳng đứng hướng lên trên. 

 Phương trình định luật II Niu-tơn dưới 

dạng véc tơ: �⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� +𝐹𝑚𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =m.�⃗� (1) 

 Chiếu (1) lên trục Ox: 

F – Fms = ma        (2) 

 Chiếu (1) lên trục Oy:  

-P + N = 0       (3) 

 N = P   và  Fms = μt .N 

+gia tốc a của vật khi có ma sát là: 

 

Fk-µm.g=m.a suy ra µ=0,5  

0,5 

1,5 

6 
𝑭𝑨 =  𝝆. 𝒈. 𝑽 

                                     =1000.4.10-6.10=0,04 N 

P=m.g=0,01 x10=0,1 N > FA vật chìm xuống  

1 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐÁP ÁN  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Môn : Vật lý –lớp 10 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(không tính thời gian phát đề) 

 

Câu  Đáp án Thang điểm 

1 
Có 3 loại lực ma sát: Lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt và lực 

ma sát lăn. 

Biểu thức:  
𝑭𝒎𝒔 =  𝝁𝑵 

Trong đó:  

+ 𝜇 hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tính trạng 

bề mặt tiếp xúc, đại lượng này không có đơn vị.  

+ N: Áp lực của vật tác dụng lên sàn (N) 

1,5điểm 

2 a. Gia tốc 𝑎 =
𝑉2−𝑣𝑜

2

2.𝑆
=

52−10𝑜
2

2.25
= −1,5 𝑚/𝑠2 

b. 𝑡 =
𝑣−𝑣0

𝑎
= 20/3 

1 

1 

3 a.Vật chuyển động 3 giai đoạn AB nhanh dần, BC thẳng đều, 

CD chậm dần đều. 

𝑎1 =
𝑣−𝑣0

𝑡
=

30−0

8
= 3,75,  

a2=
30−30

4
=0;  

a3=
𝑣−𝑣0

𝑡
=

0−30

4
=7,5 

b.Quãng đường giai đoạn AB: S1=OA. AB:2= 30.4:2=60m 

S(BC)=AE.AB=30.4=120 m 

S(CD)=CE.ED:2=20x20:2=60 m   

0,5 

 

0,5 

1 

4 
Thời gian rơi 𝑡 = √

2ℎ

𝑔
=0,6s 

L=vo.t suy ra v0=1,5:0,6=2,5m/s 

Vận tốc trước khi chạm đất là 𝑣 = √𝑣0
2 + 2𝑔ℎ =6,5 m/s 

 

0,5 

 

 

0,5 
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5 b. Gia tốc của vật 𝑆 = 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 suy ra a=1 

b.Các lực tác dụng lên vật: Lực kéo �⃗� , �⃗⃗�, �⃗⃗⃗�, 𝐹𝑚𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

  

 Chọn hệ trục tọa độ: Ox nằm ngang, Oy 

thẳng đứng hướng lên trên. 

 Phương trình định luật II Niu-tơn dưới 

dạng véc tơ: �⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� +𝐹𝑚𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =m.�⃗� (1) 

 Chiếu (1) lên trục Ox: 

F – Fms = ma        (2) 

 Chiếu (1) lên trục Oy:  

-P + N = 0       (3) 

 N = P   và  Fms = μt .N 

+gia tốc a của vật khi có ma sát là: 

 

µ=0,15 

0,5 

1,5 

6 
𝑭𝑨 =  𝝆. 𝒈. 𝑽 

                                         =1000.5.10-6.10=0,05 N 

P=0,02.10=0,2 N> FA vật chìm xuống 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU  

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10 – HÒA NHẬP 

Mã đề: 100 

Nội dung  Thang điểm 

Câu 1: (2,5 điểm) 

Là lực do trái đất tác dụng lên vật, có đặc điểm:  

   + Điểm đặt: Trọng tâm của vật 

+ Phương:  thẳng đứng  

+ Chiều: hướng từ trên xuống dưới 

+ Độ lớn:  

 

 

     Trong đó: 

- P: là trọng lực (N) 

- 𝒎: khối lượng của vật (kg) 

- g: gia tốc rơi tự do (m/s2) 

 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

Câu 2: 

V= s/t  

= 90/3  

= 30 km/h 

 

1 điểm 

1 điểm 

0,5 điểm 

Câu 3 

T = s/v 

= 300/30 

=10 h 

 

 

1 điểm 

1 điểm 

0,5 điểm  

Câu 4 

S = V.T 

=36.3,5 

= 126 km 

 

1 điểm 

1 điểm 

0,5 điểm 

 

 

 

P = m.g 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Môn thi: Vật lý 10 – Hòa nhập 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(không tính thời gian phát đề) 

 

Câu 1 (2,5 điểm):  

Em hãy nêu định nghĩa, đặc điểm và viết công thức tính trọng lực. Hãy chú thích rõ 

tên và đơn vị các đại lượng trong công thức đó. 

Câu 2. (2,5 điểm): 

Tính tốc độ trung bình của chiếc xe chạy trên một đường thẳng biết quãng đường xe 

đi trong 3h là 90 km. 

Câu 3 (2,5 điểm): 

 Tính thời gian xe đi trên một đoạn đường thẳng biết quãng đường là 300 km và tốc 

độ trung bình của xe là 30 km/h. 

Câu 4 (2,5 điểm):   

Tính quãng đường xe đi được biết  tốc độ trung bình của xe là 36 km/h và thời gian 

đi là 3h 30 phút. 

-------Hết------- 

  

Mã đề:100 
 



 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Môn thi: Vật lý 10 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(không tính thời gian phát đề) 

 

Câu 1 (1,5 điểm):  

Em hãy nêu định nghĩa và viết công thức tính lực đẩy Archimedes. Hãy chú thích rõ 

tên và đơn vị các đại lượng trong công thức đó. 

Câu 2 (2 điểm):  

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 5 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe 

tăng ga cho ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.  

a. Tính gia tốc của ô tô.  

b. Tính quãng đường ô tô đi được sau 15s kể từ khi tăng ga. 

Câu 3 (2 điểm):  

  Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động được 

biểu diễn như hình vẽ.  

a. Xác định gia tốc và tính chất chuyển động của vật trên 

từng giai đoạn. 

b. Tính quãng đường vật đi được trong từng giai đoạn. 

Câu 4 (1,5 điểm):  

Một h n  i lăn d c theo cạnh của một m t  àn hình ch  nhật n m ngang cao     m. 

 hi ra kh i m    àn  nó rơi  uống nền nhà tại điểm cách m    àn     m theo  hương 

ngang. Lấy g= 0 m/s
2
. Hãy tìm: 

a. Thời gian rơi của h n  i. 

b. Tốc độ viên  i ngay trước khi chạm đất. 

Câu 5 (2 điểm):  

Một vật có khối lượng 1,2 kg chuyển động theo  hương ngang, bởi lực 3,6N theo 

 hương vật chuyển động. Biết sau khi bắt đầu chuyển động được 2 giây thì vật đi được 

quãng đường 4m. Lấy g = 10m/s
2
.  

a. Tính gia tốc của vật. 

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật, dựa vào định luật II Niuton hãy tìm hệ số ma sát gi a 

vật và m t sàn. 

Câu 6 (1 điểm):  

Một quả n ng làm   ng sắt có khối lượng  0g có thể tích 4 cm
3
 được nhúng chìm 

trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là  000 kg/m
3
  gia tốc tr ng trường là g = 

10m/s
2
. Tính lực đẩy Ác si m t tác dụng lên vật. Vật nổi  chìm hay lơ lửng? Vì sao? 

 

……………………………………………Hết………………………………........... 

  

t(s) 

v(m/s) 

O 

 E 

10 

 F 

30 

 

 D 

40 

10  A 

 

20        B C 

Mã đề:103 
 



 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 

Môn thi: Vật lý 10 

Thời gian làm bài: 45 phút  

(không tính thời gian phát đề) 

 

 

Câu 1 (1,5 điểm):  

Có mấy loại lực ma sát? Viết công thức tính lực ma sát trượt, chú thích tên và đơn vị 

các đại lượng trong công thức đó. 

Câu 2 (2 điểm):  

   Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe 

hãm phanh cho ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 25m thì 

vận tốc ô tô chỉ còn 5m/s.  

a. Tính gia tốc của ô tô.     

b. Tính khoảng thời gian để ô tô dừng lại hẳn.  

Câu 3 (2 điểm):  

Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động 

được biểu diễn như hình vẽ.  

a. Xác định gia tốc và tính chất chuyển động của vật trên 

từng giai đoạn. 

b. Tính quãng đường đi được trong từng giai đoạn. 

Câu 4 (1,5 điểm):  

         Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 40 m/s và rơi chạm đất sau 3 s. 

Lấy g = 10 m/s
2
.  

a. Tính độ cao lúc ném vật. 

b. Tính vận tốc của vật ngay trước lúc chạm đất. 

Câu 5 (2 điểm):  

Một vật có khối lượng 4 kg trượt trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo 

10N theo phương vật chuyển động. Biết sau khi bắt đầu chuyển động được 4 giây thì vật 

đạt vận tốc 8m/s. Lấy g = 10m/s
2
.  

a. Tính gia tốc của vật. 

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật, dựa vào định luật II Niuton hãy tìm hệ số ma sát giữa 

vật và mặt sàn. 

Câu 6 (1 điểm):  

Một vật có khối lượng 20g, có thể tích 5 cm
3
 được nhúng chìm trong nước. Khối 

lượng riêng của nước là 1000 kg/m
3
, gia tốc trọng trường là g = 10m/s

2
. Tính lực đẩy Ác si 

mét tác dụng lên vật. Vật nổi, chìm, hay lơ lửng? vì sao? 

 

………………………………………....Hết……………………………….................... 

 

 

Mã đề:104 
 

   t(s) 

v(m/s) 

O       4 

15 

30 

A 

8 

        
 E      D  

12   16 

B        C 

 



 



                                                           

MA TRẬN BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LÝ 10 

 

a) Ma trận 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT 

Nội 

dung  

kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức, kĩ năng 

 

 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 

%  

tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 
Số CH 

Thời 

gian 

(ph) 

 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(ph) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(ph) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(ph) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(ph) 

T

N 
TL   

1 

Mô tả 

chuyển 

động 

1.1. Chuyển động biến đổi đều   1 10 1 10    2 20  

1.2. Chuyển động ném   1 5      1 5  

2 
Động 

lực học 

2.1. Ba định luật Newton 1* 

5 

1 10      1 10  

2.2 Lực ma sát 1**        1 5  

2.3. Lực đẩy Ac-si-met 
1*** 1 5  

 
  

 
1 5  

Tổng  1TN  4TL  1TL        

Tỉ lệ %  16.66% 66.67% 16.67% 0% 0% 100%  100% 

Tỉ lệ chung%  70 30 100 45 100 

b, Bản đặc tả 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  



TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức, kĩ năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Mô tả 

chuyển 

động 

1.1. Chuyển 

động biến đổi 

đều 

Nhận biết 

- Biết được thế nào là chuyển động biến đổi. 

- Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều 

- Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều  và 

chuyển động chậm dần đều. 

- Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi 

đều. 

Thông hiểu 

- Mô tả được đặc điểm chuyển động, tính được gia tốc và độ 

dich chuyển thông qua đồ thị vận tốc- thời gian. 

Vận dụng: 

- Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, 

độ dịch chuyển của vật.  

Vận dụng cao: 

-Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng 

biến đổi đều.  

  1 1  

1.2. Chuyển 

động ném 

- Nhận biết: 

- Có khả năng nhận biết được chuyển động ném ngang và 

chuyển động ném xiên. 

- Viết được các phương trình của các chuyển động thành 

phần, tầm ném xa, tầm ném cao, thời gian ném, ..... 

Vận dụng: 

 1   



Thông hiểu: 

- Viết được công thức và áp dụng công thức tính thời gian 

rơi, tầm xa và vận tốc ngay trước lúc chạm đất. 

- Biết cách phân tích chuyển động ném ngang. 

- Phân biệt được chuyển động ném ngang và chuyển động 

ném xiên trong thực tiễn. 



2 
Động lực 

học 

2.1. Ba định 

luật Newton 

Nhận biết: 

- Phát biểu được định luật 1 Newton. 

- Nhận biết và nêu được ví dụ quán tính là một tính chất 

cùa các vật, thể hiện xu hướng bảo toàn vận tốc  (cả về 

hướng và độ lớn).  

- Phát biểu và viết được công thức của định luật 2 Newton. 

- Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức 

quán tính của vật. 

 - Phát biểu được định luật 3 Newton. Nêu được rằng tác dụng 

trong tự nhiên luôn là tác dụng tương hỗ (xảy ra theo hai 

chiều ngược nhau). 

Thông hiểu: 

- Nêu được ví dụ về quán tính trong một số hiện tượng thực 

tế, trong đó một số trường hợp quán tính có lợi, một số 

trường hợp quán tính có hại. 

-  Vận dụng được định luật II Newton vào những bài toán 

đơn giản. 

- Tìm được các ví dụ thực tế minh hoạ cho sự tác dụng 

tương hỗ giữa các vật. 
Vận dụng:  

 - Học sinh phát hiện hiện tượng liên quan quán tính trong 

cuộc sống và giải thích hiện tượng. 

 - Giải thích được các mối liên hệ giữa các đại lượng a,m,F 

trong thực tế cuộc sống. 

- Vận dụng được định luật 3 Newton đế giải thích một sổ hiện 

tượng thực tế. 

  - Nêu được các lực xuất hiện trong một hiện tượng thực 

tế.  

1* 
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2.2. Lực ma sát 

 Nhận biết: 

- Nêu được những đặc điểm của lực ma sát nghỉ, ma sát trượt. 

- Nêu được ví dụ về các loại lực ma sát nghỉ, ma sát trượt. 

- Viết được công thức về độ lớn của lực ma sát trượt. 

Thông hiểu: 

- Mô tả được bằng các ví dụ thực tiễn và biểu diễn được lực 

ma sát. 

- Lấy được ví dụ về ích lợi và tác hại của lực ma sát trong đời 

sống. 

- Biểu diễn được lực ma sát nghỉ, ma sát trượt trong trường 

hợp cụ thể. 

1**    

2.3. Lực đẩy 

Ac-si-mét 

Nhận biết: 

- Nêu được định nghĩa và đặc điểm của lực đẩy Ac-si-mét. 

Thông hiểu: 

-Áp dụng công thức tính lực đẩy Ac-si-met 

1*** 1   

- (1*), (1**) , (1**) Giáo viên có thể ra 1 trong 3 câu tự luận này vào các mã đề. 


